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I VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN MẦM NON 

1 Trường Mầm non Cường Lợi

1 Hà Thị Bóng 04/8/1996 Nùng
Thôn Nà Giàu, xã Dương Sơn, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Giàu, xã Dương Sơn, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

2 Nông Thị Mai Chi 18/01/2001 Tày Xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Thôn Nà Nưa, xã Cường Lợi, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

3 Nông Cẩm Chi 22/12/2003 Tày
Thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

4 Hoàng Thị Phương Chúc 13/9/2003 Tày
Thôn Bản Sáo, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Sáo, xã Đại Sảo, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

5 Lâm Thị Hương Diệu 09/4/2001 Tày
Thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

6 Hoàng Thị Hà 07/9/1994 Tày
Thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

7 Mạc Thị Hằng 14/01/1996 Tày
Thôn Nà Phả, xã Quân Hà, huyện Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Phả, xã Quân Hà, huyện Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Mầm non DTTS

8 Lê Thu Hiền 04/7/1991 Tày
Số nhà 4, ngõ 48, tổ 2, phường Nguyễn Thị
Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn

Số nhà 4, ngõ 48, tổ 2, phường Nguyễn
Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

9 Hoàng Thị Thu Hiền 01/11/1993 Tày
Thôn Nà Dài, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Thôn Nà Dài, xã Cư Lễ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

10 Bàn Thị Hoa 24/10/1997 Dao
Thôn Phiêng Đốc, xã Kim Lư, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Tổ Nhân dân Phố Mới, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

11 Phạm Thị Hoa 02/12/1996 Tày
Tổ 9b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số 16, đường Trần Hưng Đạo, phường
Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

12 La Thị Hoán 06/5/2003 Tày
Thôn Nà Pèng, xã Đồng Thắng, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Pèng, xã Đồng Thắng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Mầm non DTTS

13 Nông Thị Linh Huệ 24/10/2001 Tày
Thôn Nà Nưa, xã Cường Lợi, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Nưa, xã Cường Lợi, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

14 Đinh Thị Hương 21/3/1994 Tày
Thôn Nà Lẹng, xã Văn Lang, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Lẹng, xã Văn Lang, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS
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15 Chu Mai Hương 11/12/1997 Tày
Thôn Bản Đâng, xã Văn Vũ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Đâng, xã Văn Vũ, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

16 Triệu Thị Lan 01/9/1995 Dao
Thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang, thành
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

17 Lục Thị Minh 27/7/2000 Tày
Thôn Nà Mực, xã Văn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 35, tổ 3, phường Quang Trung,
thành phố Thái Nguyên

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

18 Dương Trà My 02/01/2001 Nùng
Thôn Khau An, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Thôn Khau An, xã Cư Lễ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

19 Nguyễn Thị Thiên Nga 23/8/1998 Tày
Thôn Pò Chẹt, xã Sơn Thành, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pò Chẹt, xã Sơn Thành, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

20 Đàm Thủy Ngân 21/8/2003 Tày
Thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn,  huyện Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn,  huyện
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Mầm non DTTS

21 Nguyễn Thị Nghiệp 06/5/1986 Tày
Thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

22 Hoàng Như Ngọc 27/5/2000 Tày
Thôn Pác Phàn, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Thôn Pác Phàn, xã Cư Lễ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

23 Tô Bích Ngọc 18/8/2001 Nùng
Thôn Khu Chợ, xã Trần Phú, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khu Chợ, xã Trần Phú, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

24 Lê Minh Nguyệt 05/12/2000 Kinh
Thôn Bản Phố, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 11, tổ 11C, phường Đức Xuân,
thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non

25 Hoàng Thị Nguyệt 25/5/1996 Nùng
Số nhà 14, ngõ 154, tổ 8A, phường Phùng
Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 14, ngõ 154, tổ 8A, phường
Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

26 Đàm Thị Thúy Nương 10/02/1996 Nùng
Thôn Nà Vạng, xã Đổng Xá, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Khun, xã Cường Lợi, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

27 Nông Như Quỳnh 26/4/2001 Tày
Thôn Chi Quảng B, thị trấn Phủ Thông,
huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Chi Quảng B, thị trấn Phủ Thông,
huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

28 Trương Minh Tâm 07/11/1993 Hoa
Tiểu khu phố thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu phố thị trấn Vân Tùng, huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

29 Dương Thị Tấm 07/5/2001 Nùng
Thôn Pò Nim, xã Cường Lợi, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pò Nim, xã Cường Lợi, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

30 Hoàng Thị Thảo 03/4/1996 Tày Xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số nhà 691, tổ 7, phường Xuất Hóa,
thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Mầm non DTTS

31 Đinh Thị Phương Thảo 29/02/2002 Tày
Số nhà 09, ngõ 146, đường Chiến Thắng Phủ
Thông, Tổ 13, phường Nguyễn Thị Minh
Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 09, ngõ 146, đường Chiến Thắng
Phủ Thông, Tổ 13, phường Nguyễn Thị
Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

32 Chu Thị Thời 30/3/2000 Tày
Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Chợ B, xã Côn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS
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33 Hoàng Thị Thu 15/9/1995 Tày
Thôn Chợ, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Thôn Chợ, xã Đổng Xá, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

34 Nguyễn Thị Thúy 08/5/1993 Tày
Thôn Chợ, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh
Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

35 Hoàng Thị Thúy 26/12/2001 Tày
Thôn Nà Rẫy, xã Thanh Vận, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Rẫy, xã Thanh Vận, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

36 Hoàng Thị Trang 28/10/1994 Nùng
Thôn Bản Hun, xã Đồng Thắng, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Hun, xã Đồng Thắng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

37 Trần Thị Thu Trang 20/8/1994 Kinh
Tổ Nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tổ Nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non

38 Vi Thị Triều 09/8/1994 Tày
Thôn Phiêng Liềng, xã Ngọc Phái, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Phiêng Liềng, xã Ngọc Phái, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

39 Hoàng Thị Uyên 08/9/1997
Thôn Khau Ngòa, xã Cư Lễ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khau Ngòa, xã Cư Lễ, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

II VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (SƯ PHẠM TIẾNG ANH)

1 Trường Tiểu học Yến Lạc

1 Lăng Thị Phương 04/6/1990 Nùng
Tổ 8, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn

Tổ 8, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Tiếng Anh DTTS

2 Nguyễn Thị Nga 08-05-1993 Tày
Thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Tổ Nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Tiếng Anh DTTS

3 Hà Lê Minh Trà 27/12/2002 Tày
Tổ dân phố Đèo Giàng, Thị trấn Phủ Thông,
huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Đèo Giàng, huyện Phủ Thông,
thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Tiếng Anh DTTS

4 Đỗ Thị Thuần 16/3/1996 Kinh
Thôn Pác Ban, xã Văn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pác Ban, xã Văn Minh, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Ngôn ngữ Anh
Có chứng chỉ nghiệp

vụ sư phạm

III VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS 

1 Sư phạm Toán, Toán - Lý

1,1 Trường TH&THCS Côn Minh

1 Ma Thị Thu Huyền 23/7/1991 Tày
Thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong,
huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Toán học
Trường TH&THCS Xuân
Dương

DTTS

1,2 Trường PTDTBT THCS Văn Vũ

1 Tô Văn Bằng 14/6/1994 Tày
Xóm Bản Khiếu, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Bản Khiếu, xã Sơn Lộ, huyện Bảo
Lạc, tỉnh Cao Bằng

Đại học Sư phạm Toán học Trường TH&THCS Côn Minh DTTS

2 Ma Thị Lựu 28/10/1990 Tày
Thôn Nà Dì, xã Dương Quang, Thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 141 đường Trường Chinh, tổ 13,
phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Toán học
Trường TH&THCS Xuân
Dương

DTTS

3 La Thị Ngân 14/01/1991 Nùng
Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thành
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Toán học
Trường TH&THCS Xuân
Dương

DTTS
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2 Sư phạm Toán; Khoa học tự nhiên

2.1 Trường THCS Yến Lạc

1 Nông Công Kiên 07/01/1985 Tày
Thôn Nà Làng, xã Lương Thượng, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 28, ngõ 207, khu dân cư số 1, tổ
13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học sư phạm Toán học DTTS

2 Nông Công Tạng 24/8/2002 Tày
Thôn Bản Cải, xã Cao Thượng, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Đại học sư phạm Toán học DTTS

3 Sư phạm Toán - Tin, Tin học, Công nghệ thông tin

3,1 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá

1 Thí Thị Hiềm 12/02/1985 Tày
Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh
Bắc Kạn

Thôn Nà Rào, xã Nguyên Phúc, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Công nghệ thông tin DTTS
Có CC nghiệp vụ sư

phạm

2 Nông Văn Sỹ 10/12/1989 Tày
Thôn Khu Chợ, xã Trần Phú, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khu Chợ, xã Trần Phú, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Công nghệ thông tin DTTS
Có bằng ĐH sư phạm

Thể dục thể thao

3 Ngô Thị Kim Thoa 16/7/1994 Tày
Thôn Bản Đâng, xã Trần Phú, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Đâng, xã Trần Phú, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Công nghệ thông tin DTTS
Có CC nghiệp vụ sư

phạm

4 Triệu Thị Thủy 26/9/2002 Dao
Thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Tin học DTTS

4 Sư phạm Địa lý, Văn - Địa

4,1 Trường THCS Yến Lạc

1 Nguyễn Thị Dinh 01/11/1991 Tày
Thôn Nà Bay, xã Bằng Phúc, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tổ 8, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý
Trường PTDTBT THCS Đổng
Xá

DTTS

2 Đặng Minh Huyền 20/11/2002 Dao
Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh
Bắc Kạn

Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường TH&THCS Kim Lư DTTS

3 Hoàng Thị Kim Thoa 15/7/1997 Nùng
Thôn Nà Piẹt, xã Văn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Piẹt, xã Văn Minh, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý
Trường PTDTBT THCS Đổng
Xá

DTTS

4 Hà Thị Thủy 12/11/2001 Tày
Thôn Chộc Toòng, xã Cao Kỳ, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Chộc Toòng, xã Cao Kỳ, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường TH&THCS Kim Lư DTTS

4,2 Trường THCS Kim Lư

1 Nông Thị Bến 01/7/1988 Tày
Thôn Cốc Héc, xã Đồng Thắng, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Cốc Héc, xã Đồng Thắng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường THCS Yến Lạc DTTS

2 Triệu Việt Hà 05/5/1997 Dao
Thôn Khuổi Nằn I, thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tổ Nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý
Trường PTDTBT THCS Đổng
Xá

DTTS
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3 Nguyễn Thị Ngoan 21/01/1990 Tày
Thôn Nà Ro, xã Văn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Tổ 6, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường THCS Yến Lạc DTTS

4 Hoàng Thị Thủy 27/8/1989 Tày
Thôn Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý
Trường PTDTBT THCS Đổng
Xá

DTTS

5 Đinh Thị Xuân 08/8/1996 Tày
Thôn Khau Tổng, xã Mai Lạp, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khau Tổng, xã Mai Lạp, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường THCS Yến Lạc DTTS

4,3 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá 

1 Hà Thị Biên 13/01/1985 Tày
Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 21,tổ 8A, phường Đức Xuân,
thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường THCS Yến Lạc DTTS

2 Hoàng Thị Hương Diễm 02/6/1990 Tày
Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành
phố

Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai,
thành phố

Đại học Sư phạm Địa lý Trường TH&THCS Kim Lư DTTS

3 Hà Thị Phương Lan 02/12/2000 Tày
Thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường THCS Yến Lạc DTTS

4 Đinh Phương Loan 10/12/1998 Tày Xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Thôn Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường TH&THCS Kim Lư DTTS

5 Hoàng Thị Ngân 21/6/2002 Mông
Thôn Lủng Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Lủng Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường THCS Yến Lạc DTTS

6 Nông Đình Nhã 26/7/1997 Tày
Thôn Bản Cáu, xã Đồng Thắng, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Cáu, xã Đồng Thắng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường TH&THCS Kim Lư DTTS

7 Nông Thị Quỳnh Trâm 22/7/1988 Tày
Tổ 4, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 37, tổ 4, phường Xuất Hóa, thành
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường TH&THCS Kim Lư DTTS

8 Đàm Thị Trang 17/4/1990 Tày
Thôn Bản Đâng, xã Trần Phú, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Quáng, xã Văn Vũ, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường TH&THCS Kim Lư DTTS

9 Hà Thị Tố Uyên 06/11/2002 Tày
Thôn Nà Chót, xã Trần Phú, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Chót, xã Trần Phú, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Địa lý Trường TH&THCS Kim Lư DTTS

5 Sư phạm Ngữ văn, Văn - Sử

5,1 Trường THCS Yến Lạc

1 Triệu Trung Đức 02/4/1997 Tày
Tổ dân phố Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc,
huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tổ dân phố Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc,
huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDTBT Đổng Xá DTTS

2 Ma Thị Dung 17/8/1994 Tày
Thôn Nà Lại, xã Bằng Thành, huyện Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Khiếu, xã Sơn Lộ, huyện Bảo
Lạc, tỉnh Cao Bằng

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường TH&THCS Kim Lư DTTS
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3 Ma Thị Dung 13/8/1994 Tày
Thôn Lam Sơn, huyện Cúc Đường, huyện
Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thôn Lam Sơn, huyện Cúc Đường, huyện
Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDT Nội Trú DTTS

4 Ma Thị Hà 04-04-1997 Tày
Thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kan

Thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kan

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDTBT Đổng Xá DTTS

5 Lý Diệu Hương 05/6/1999 Dao
Thôn Bản Châng, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Châng, xã Mỹ Thanh, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn DTTS

6 Hoàng Thị Thanh Lam 25/12/2002 Tày
Thôn Xưởng Cưa, xã Sơn Thành, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Xưởng Cưa, xã Sơn Thành, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDT Nội Trú DTTS

7 Trần Thị Thanh Loan 23/02/1998 Kinh
Thôn An Sơn, xã Huyền Sơn, huyện Lục
Nam, tỉnh Bắc Giang

Trường THCS Chu Hương, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDT Nội Trú

8 Vi Thị Trà My 04/5/1999 Nùng
Thôn Nà Ngòa, xã Văn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Ngòa, xã Văn Minh, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDT Nội Trú DTTS

9 Hoàng Thị Uyên 23/11/2002 Tày
Thôn Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ
Lang, tỉnh Cao Bằng

Thôn Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ
Lang, tỉnh Cao Bằng

Đại học Sư phạm Ngữ văn DTTS

5,2 Trường PTDT Nội Trú DTTS

1 Nguyễn Thị Bích Hằng 04/01/2001 Tày
Tổ Nà Pèn, Phường Huyền Tụng, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tầng 6, tòa nhà TokyoLife 182 đường
Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDTBT Đổng Xá DTTS

2 Nguyễn Ngọc Khôi 23/6/1998 Nùng
Thôn Nà Chúa, xã Trung Hòa, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Chúa, xã Trung Hòa, huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường THCS Yến Lạc DTTS

3 Hoàng Thị Lân 04/7/1991 Tày
Thôn Pá Phấy, xã Trần Phú, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pá Phấy, xã Trần Phú, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn
Trường PTBTBT THCS Đổng
Xá

DTTS

4 Hoàng Hữu Linh 01/11/2002 Tày
Thôn Bản Tắm, xã Yên Phong, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Tắm, xã Yên Phong, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường THCS Yến Lạc DTTS

5 Đinh Thị Mỹ Linh 16/3/2000 Tày
Thôn Thuận Hưng, xã Thượng Quan, huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Thuận Hưng, xã Thượng Quan,
huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn
Trường PTBTBT THCS Đổng
Xá

DTTS

6 Nguyễn Trọng Nhân 09/01/1998 Kinh
Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn
Trường PTBTBT THCS Đổng
Xá

7 Đàm Thị Quỳnh Trang 17/3/2002 Tày
Thôn Pò Đồn, thị trấn Yến Lạc, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pò Đồn, thị trấn Yến Lạc, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường THCS Yến Lạc DTTS

5,3 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá DTTS

1 Lường Thị An 28/9/1989 Tày
Thôn Bản Khiếu, xã Quang Thuận, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Khiếu, xã Quang Thuận, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDT Nội Trú DTTS

2 Nguyễn Đức Cường 26/9/1994 Kinh
Thôn Cây Dường, xã Anh Bình, huyện Lạc
Thủy, tỉnh Hòa Binh

Thôn Nà Ro, xã Văn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDT Nội Trú
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3 Bùi Thị Hạ 04/6/1989 Kinh
Thôn Nà Vèn, xã Trần Phú, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Vèn, xã Trần Phú, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDT Nội Trú

4 Địch Phương Nhã 18/02/1990 Nùng
Thôn Bản Băng, xã Thuần Mang, huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Băng, xã Thuần Mang, huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường THCS Yến Lạc DTTS

5 Dương Thị Hồng Nhạn 06/7/1984 Dao
Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDT Nội Trú DTTS

6 Lường Thị Nơi 15/4/1992 Tày
Thôn Bản Đồn, xã Hòa Mục, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Đồn, xã Hòa Mục, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn DTTS

7 Trần Thị Thúy 10/01/1991 Kinh
Thôn Khuổi Tấy, xã Liêm Thủy, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khuổi Tấy, xã Liêm Thủy, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường THCS Yến Lạc

8 Hoàng Thị Túc 19/5/1991 Tày
Thôn Nà Ản, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Thôn Nà Ản, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường PTDT Nội Trú DTTS

9 Đàm Thị Xuân 15/7/1990 Tày
Thôn Bản Nhài, xã Bản Thi, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Cốc Muổng, xã Nông Thượng,
thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Ngữ văn Trường THCS Yến Lạc DTTS

6 Sư phạm Tiếng Anh

6,1 Trường THCS Yến Lạc

1 Lý Thị Nhị Hà 31/3/2000 Tày
Tổ Nhân dân Phiêng Chang, thị trấn Yến
Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tổ Nhân dân Phiêng Chang, thị trấn Yến
Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Trường PTDTBT TH&THCS
Kim Hỷ

DTTS

2 Nông Đức Hoành 20/8/1997 Tày
Thôn Che Ngù, xã Yên Thượng, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Che Ngù, xã Yên Thượng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Ngôn ngữ Anh Trường TH&THCS Kim Lư DTTS
Có CC nghiệp vụ sư

phạm

3 Hoàng Thị Tuyết 23/3/1997 Tày
Tổ Nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tổ Nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Trường PTDTBT TH&THCS
Kim Hỷ

DTTS

6,2 Trường TH&THCS Kim Lư

1 Hoàng Thị Hải Ánh 20/4/2001 Nùng
Xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện Phú
Lương, tỉnh Thái Nguyên

Xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Đại học Sư phạm Tiếng Anh DTTS
Nguyện vọng 2 không

đúng

2 Tạ Thị Loan 10/7/1993 Kinh
Xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà
Nội

Tổ Nhân dân Pò Đon, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắ Kạn

Đại học Ngôn ngữ Anh Trường THCS Yến Lạc
Có bằng ĐH sư phạm

Hóa học

6,3 Trường PTDTBT TH&THCS Kim Hỷ

1 Trần Thị Huệ 20/8/1993 Nùng
Thôn Pò Nim, xã Cường Lợi, huyện Na Rì,
tỉnh Bắ Kạn

Thôn Pò Nim, xã Cường Lợi, huyện Na
Rì, tỉnh Bắ Kạn

Đại học Ngôn ngữ Anh Trường THCS Yến Lạc DTTS
Có bằng CĐ sư phạm

Tiếng Anh

2 Nông Thị Thảo 08/10/1992 Tày
Thôn Khuân Tong, xã Yên Phong, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khuân Tong, xã Yên Phong, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Tiếng Anh Trường TH&THCS Kim Lư DTTS
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3 Ma Thị Thơm 21/9/1992 Tày
Thôn Khuổi Khiếu, xã Quân Hà, huyện Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khuổi Khiếu, xã Quân Hà, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Tiếng Anh Trường THCS Yến Lạc DTTS

7 Sư phạm Mỹ thuật

7.1 Trường THCS Yến Lạc

1 Triệu Thị Thanh 05/12/1991 Dao
Thôn Nà Chèn, xã Dương Phong, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Chèn, xã Dương Phong, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Mỹ thuật DTTS

2 Vy Thị Thêm 08/12/1992 Tày
Thôn Pù Cà, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pù Cà, xã Hiệp Lực, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Mỹ thuật DTTS

3 Nông Thị Thúy 17/5/1988 Tày
Thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Thôn Bản Mèn, xã Dương Phong, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Mỹ thuật DTTS

8 Sư phạm Thể dục thể thao, giáo dục thể chất

8,1 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá

1 Dương Mạnh Cường 28/10/1997 Tày
Thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trí, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trí, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục thể chất DTTS

2 Nguyễn Văn Hải 05/11/1993 Tày
Thôn xưởng Cưa, xã Sơn Thành, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn xưởng Cưa, xã Sơn Thành, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục thể chất DTTS

3 Bàn Văn Pết 03/9/1984 Dao
Tổ Nhân dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Băc Kạn

Trưởng PTDTBT Tiểu học Pả Vi, huyện
Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Đại học Giáo dục thể chất DTTS
Nguyện vọng 2 không

đúng

4 Dương Văn Sự 05/01/1994 Mông
Thôn Nặm Nhì, xã Cổ Linh, huyện Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Cổng nhà máy Z115, xóm Nước Hai, xã
Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên,
tinh Thái Nguyên

Đại học Giáo dục thể chất DTTS

5 Chu Thị Thắm 21/8/1888 Nùng
Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học
Sư phạm Thể dục thể

thao
DTTS

6 Lục Thị Thư 06/8/1990 Tày
Thôn Đầu Cầu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Đầu Cầu, xã Cẩm Giàng, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục thể chất DTTS

7 Nông Thị Hương Trà 06/5/2001 Nùng
Thôn Chợ Chùa, xã Đổng Xá, huyện Na Rì,
tỉnh Băc Kạn

Thôn Chợ Chùa, xã Đổng Xá, huyện Na
Rì, tỉnh Băc Kạn

Đại học Giáo dục thể chất DTTS

8 Hoàng Văn Tuyền 26/02/2000 Tày
Thôn Cốc Thốc, xã Vi Hương, huyện Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Cốc Thốc, xã Vi Hương, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục thể chất DTTS

IV VỊ TRÍ THƯ VIỆN

1 Trường TH&THCS Côn Minh

1 Hoàng Thị Hà 23/7/1992 Tày
Thôn Ủm Mo, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Văn Học
Trường TH&THCS Xuân
Dương

DTTS
Có CC nghiệp vụ

Thông tin - Thư viện

2 Trường TH&THCS Quang Phong 

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Dân

tộc Hộ khẩu thường trú Địa chỉ báo tin
Trình độ
chuyên

môn

Ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo Đăng ký nguyện vọng 2
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ưu tiên
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Nam Nữ
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1 Mã Thị Hậu 01/11/1988 Tày
Thôn Nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến
Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Quản lý môi trường PTDTBT THCS Đổng Xá DTTS
Có CC nghiệp vụ

Thông tin - Thư viện

2 Triệu Thị Nương 15/10/1988 Tày
Thôn Nà Kiến, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Cốc Lùng, xã Đồng Thắng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Thông tin - Thư viện DTTS

3 Nguyễn Nông Thắng 25/9/1988 Tày
Thôn Nà Mỏ, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Thôn Nà Mỏ, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp
Thư viện Thiết bị trường

học
Trường TH&THCS Xuân
Dương

DTTS
Có CC nghiệp vụ

Thông tin - Thư viện

4 Hoàng Thị Uyên 08/10/1994 Tày
Thôn Nà Chè, xã Cường Lợi, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Chè, xã Cường Lợi, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp Dược DTTS
Có CC nghiệp vụ

Thông tin - Thư viện

3 Trường TH&THCS Xuân Dương 

1 Nguyễn Thị Bền 30/11/1993 Tày
Thôn Chợ, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Thôn Chợ, xã Đổng Xá, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp Kế toán
Trường TH&THCS Quang
Phong

DTTS
Có CC nghiệp vụ

Thông tin - Thư viện

2 Lô Thị Lan Liễu 02/11/2002 Tày
Thôn Nà Chào, xã Công Bằng, huyện Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Chào, xã Công Bằng, huyện Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Thông tin - Thư viện Trường TH&THCS Côn Minh DTTS

4 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá 

1 Nông Thị Hiên 05/11/1992 Tày
Tiểu khu Tân Ý 1, thị trấn Vân Tùng, huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu Tân Ý 1, thị trấn Vân Tùng,
huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Sinh học
Trường TH&THCS Xuân
Dương

DTTS
Có CC nghiệp vụ

Thông tin - Thư viện

2 Nông Thị Sáu 14/7/1986 Nùng
Thôn Chợ  Chùa, xã Đổng Xá, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Chợ  Chùa, xã Đổng Xá, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp
Thiết bị thí nghiệm

trường học
Trường TH&THCS Xuân
Dương

DTTS
Có CC nghiệp vụ

Thông tin - Thư viện

3 Nông Thị Vui 23/9/1990 Tày
Thôn Nà Thinh, xã Nông Thượng, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Thinh, xã Nông Thượng, thành
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Sinh - Địa
Trường PTDTBT THCS Đổng
Xá

DTTS
Có CC nghiệp vụ

Thông tin - Thư viện

V VỊ TRÍ VIỆC LÀM: VIÊN CHỨC THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM

1 Trường TH&THCS Cư Lễ

1 Nguyễn Văn Hưng 10/3/1983 Kinh
Tổ Nhân dân Dả Dìa, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tổ Nhân dân Dả Dìa, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Toán học Trường THCS Trần Phú

2 Trường TH&THCS Cường Lợi 

1 Nguyễn Thị Đài Trang 23/10/1989 Nùng
Tổ Nhân dân Phố A, thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tổ Nhân dân Phố A, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Sinh học
Trường TH&THCS Xuân
Dương

DTTS

3 Trường TH&THCS Côn Minh 

1 Lăng Thị Hường 19/11/1990 Tày
Thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành
phố Bắc Kạn

Thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang,
thành phố Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Sinh - Địa DTTS

2 Nông Quốc Mạch 07/5/1988 Tày
Thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Vật lý
Trường TH&THCS Xuân
Dương

DTTS

3 Hoàng Thị Tươi 13/6/1985 Nùng
Thôn Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý
Trường TH&THCS Quang
Phong

DTTS

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Dân

tộc Hộ khẩu thường trú Địa chỉ báo tin
Trình độ
chuyên

môn

Ngành hoặc chuyên
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4 Nông Thị Vân 01/4/1985 Tày
Tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, thành
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Hóa học Trường TH&THS Quang Phong DTTS

4 Trường TH&THCS Kim Lư 

1 Dương Thị Sinh 15/9/1987 Dao
Thôn Háng Cáu, xã Kim Lư, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Háng Cáu, xã Kim Lư, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Toán - Tin Trường THCS Cường Lợi DTTS

5 Trường TH&THCS Lam Sơn DTTS

1 Nguyễn Phương Hướng 26/12/1988 Tày
Thôn Pò Lải, xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Thôn Pò Lải, xã Văn Vũ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Sinh - Địa Trường THCS Trần Phú DTTS

2 Nông Thị Ánh Nguyệt 09/02/1995 Tày
Xóm La Cút, xã La Bằng, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên

Xóm La Cút, xã La Bằng, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên

Đại học Sư phạm Hóa học
Trường TH&THCS Lương
Thành

DTTS

6 Trường TH&THCS Dương Sơn 

1 Triệu Thanh Xuyến 29/8/1992 Dao
Thôn Nà Mình, xã Dương Sơn, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Mình, xã Dương Sơn, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Sinh - Địa
Trường TH&THCS Quang
Phong

DTTS

7 Trường TH&THCS Lương Thành

1 Lường Thị Hằng 29/11/1990 Tày
Xóm Đình, thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng,
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Tổ Nhân dân Pò Đon, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Sinh - Hóa Trường TH&THCS Lam Sơn DTTS

8 Trường TH&THCS Lương Thượng 

1 Nguyễn Thị Hồi 10/02/1991 Tày
Thôn Phiêng Bang, xã Văn Lang, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Phiêng Bang, xã Văn Lang, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Sinh Học
Trường PTDTBT TH&THSC
Kim Hỷ

DTTS

2 Tạ Thanh Tình 08/10/1992 Tày
Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc
Kạn

Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Sinh Học
Trường PTDTBT TH&THSC
Kim Hỷ

DTTS

9 Trường TH&THCS Quang Phong

1 Lộc Thị Hồng Điệp 25/10/1991 Tày
Thôn Tổng Tàng, xã Cao Kỳ, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Tổng Tàng, xã Cao Kỳ, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý
Trường PTDTBT THCS Đổng
Xá

DTTS

2 Trần Thị Huyền 01/11/1989 Tày
Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thành
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý Trường TH&THCS Dương Sơn DTTS

3 Dương Thị Quy 10/8/1987 Tày
Thôn Khuổi Can, xã Quang Phong, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khuổi Can, xã Quang Phong, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý Trường THCS Trần Phú DTTS

10 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá  DTTS

1 Nguyễn Tiến Huy 13/4/1989 Tày
Xóm Cửa Khe, xã Quảng Chu, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Xóm Cửa Khe, xã Quảng Chu, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Sinh - Hóa
Trường  TH&THCS Xuân
Dương

DTTS

VI VIÊN CHỨC VĂN THƯ

1 Trường PTDTBT Tiểu học Văn Vũ 
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1 Nguyễn Thị Cẩm Ly 25/9/2000 Tày
Thôn Pò Khiển, xã Kim Lư, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pò Khiển, xã Kim Lư, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Quản trị Văn phòng DTTS
Có CC nghiệp vụ Văn

thư - Lưu trữ

2 Lý Đồng Luých 22/8/1991 Tày
Thôn Nà Phầy, xã Chu Hương, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Phầy, xã Chu Hương, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn

Trung cấp Hành chính văn thư DTTS

3 Lý Thanh Tuyền 22/3/1998 Tày
Tổ nhân dân Nà Đăng, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tổ nhân dân Nà Đăng, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Luật DTTS
Có CC nghiệp vụ Văn

thư - Lưu trữ

2 Trường Tiểu học Yến Lạc 

1 Ma Thị Dự 15/9/1987 Tày
Thôn Bản Mới, xã Bình Văn, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Mới, xã Bình Văn, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Quản trị kinh doanh
Trường PTDTBT Tiểu học Văn
Vũ

DTTS
Có CC nghiệp vụ Văn

thư - Lưu trữ

2 Long Thị Huyền 30/01/1996 Tày
Tổ Xây dựng, xã Huyền Tụng, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tổ Xây dựng, xã Huyền Tụng, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Quản lý nhà nước
Trường PTDTBT Tiểu học Văn
Vũ

DTTS
Có CC nghiệp vụ Văn

thư - Lưu trữ

3 Bàn Văn Tiên 16/4/1985 Dao
Thôn Khuổi Màn, xã Vĩnh Yên, huyện Bình
Gia, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Khuổi Màn, xã Vĩnh Yên, huyện
Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý nhà nước
Trường PTDTBT Tiểu học Văn
Vũ

DTTS
Có CC nghiệp vụ Văn

thư - Lưu trữ

VII VIÊN CHỨC GIÁO VỤ

1 Trường PTDT Nội Trú 

1 Lành Thị Biển 25/11/1995 Tày
Thôn Pò Phyeo, xã Văn Vũ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pò Phyeo, xã Văn Vũ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Giáo dục Tiểu học DTTS

2 Lộc Thị Hạnh 07/4/1991 Tày
Số nhà 33, thôn Nà Làng, xã Nông Thượng,
thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 33, thôn Nà Làng, xã Nông
Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn

Cao đẳng Giáo dục Tiểu học DTTS

3 Nguyễn Thị Hương 20/9/1994 Tày
Thôn Nà Ón, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Ón, xã Đồng Lạc, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Tiểu học DTTS

4 Nông Thị Giai Ngọc 18/7/2001 Tày
Thôn Pù Mắt, xã Chu Hương, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pù Mắt, xã Chu Hương, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Tâm lý giáo dục DTTS

5 Hà Thị Nụ 12/7/1994 Nùng
Thôn Nà Giàu, xã Dương Sơn, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Giàu, xã Dương Sơn, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Quản lý giáo dục DTTS

6 Vũ Thị Yến 18/6/1996 Tày
Tổ 12, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Tổ 12, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục Tiểu học DTTS

7 Lý Thị Yến 05/12/1984 Nùng
Thôn Háng Cáu, xã Kim Lư, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Háng Cáu, xã Kim Lư, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật DTTS

VIII VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THPT (TRUNG TÂM GDNN-GDTX)

1 Sư phạm Vật lý, Lý - Tin

1 Ma Thị Liên 18/02/1991 Tày
Thôn KhuônTắng, xã Bình Văn, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thôn KhuônTắng, xã Bình Văn, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Vật lý DTTS

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Dân

tộc Hộ khẩu thường trú Địa chỉ báo tin
Trình độ
chuyên

môn

Ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo Đăng ký nguyện vọng 2

Đối
tượng
ưu tiên

Ghi chú

Nam Nữ
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2 Lưu Ngọc Tuấn 14/12/1994 Tày
Thôn Pò Cạu, xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Thôn Pò Cạu, xã Văn Vũ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Vật lý DTTS

3 Nguyễn  Thế Thịnh 01/01/1990 Kinh
Thôn An Thắng, xã Biên Giang, huyện Hà
Đông, thành phố Hà Nội

Liền kề 3, ngõ 61, thôn An Thắng, xã
Biên Giang, huyện Hà Đông, thành phố
Hà Nội

Đại học Sư phạm Vật lý

2 Sư phạm Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị

1 Nông Thị Ánh 17/7/1995 Tày
Thôn Phiêng Liềng, xã Ngọc Phái, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Phiêng Liềng, xã Ngọc Phái, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục chính trị DTTS

2 Thào A Dà 01/02/1987 Mông
Thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học
Sư phạm Giáo dục công

dân
DTTS

3 Hoàng Thị Dinh 25/6/1990 Mông
Thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục chính trị DTTS

4 Hà Văn Dưỡng 22/4/1992 Tày
Thôn Nà Viến, xã Yến Dương, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Viến, xã Yến Dương, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục chính trị DTTS

5 Hoàng Thúy Kiều 18/8/1993 Tày
Tổ Nhân dân Bản Bia, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tổ Nhân dân Bản Bia, thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học
Sư phạm Giáo dục công

dân
DTTS

6 Phan Thị Lan 16/5/1996 Tày
Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục chính trị DTTS

7 Nguyễn Thị Liên 07/01/1993 Tày
Thôn Nà Làng, xã Lương Thượng, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pác Liềng, xã Văn Minh, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục chính trị DTTS

8 Bàn Thị Ngoan 17/8/1990 Dao
Thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học
Sư phạm Giáo dục công

dân
DTTS

9 Nông Thị Nụ 08/6/1994 Tày
Thôn Đầm Định, xã Đông Bắc, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình

Thôn Nà Sla, xã Cường Lợi, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục chính trị DTTS

10 Đồng Thị Sen 12/10/1990 Tày
Thôn Nà Phiêng, xã Mỹ Phương, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục chính trị DTTS

11 Nông Thị Ái Thêu 12/11/1996 Tày
Thôn Nà Deng, xã Văn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Deng, xã Văn Minh, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục chính trị DTTS

12 Nguyễn Hoàng Trọng 19/10/1988 Tày
Thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học
Sư phạm Giáo dục công

dân
DTTS

IX VỊ TRÍ VIỆC LÀM: HUẤN LUYỆN VIÊN (TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG)

1 Nguyễn Huy Hoàng 01/01/2001 Kinh
Thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục thể chất

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Dân

tộc Hộ khẩu thường trú Địa chỉ báo tin
Trình độ
chuyên

môn

Ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo Đăng ký nguyện vọng 2

Đối
tượng
ưu tiên

Ghi chú

Nam Nữ
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